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Thử phác thảo kho dữ liệu Thống kê 

 cho nghiên cứu và đào tạo 
 

Hoàng Minh Thiện
* 

 

Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã có hơn 35 
năm hoạt động, đồng hành cùng các hoạt độngnghiệp 
vụ của ngành Thống kê, do đó Viện KHTK đã hình 
thành nên nguồn dữ liệu đa dạng cho hoạt động tác 
nghiệp, nghiên cứu và học tập. Tuy nhiên, nguồn dữ 
liệu đa dạng này đang phân tán tại nhiều nơi, tin học 
hoá chưa được áp dụng có hệ thống, dẫn đến tình 
trạng người tác nghiệp, nghiên cứu, học tập gặp nhiều 
khó khăn khi muốn tiếp cận nguồn dữ liệu này; hay tệ 
hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã lặp lại những gì đã thực 
hiện trước đây hoặc các hoạt động tác nghiệp trong 
ngành không tận dụng được những gì đã nghiên cứu. 
Điều này đương nhiên dẫn đến suy nghĩ về sự hình 
thành một kho dữ liệu tin học hoá phục vụ cho tác 
nghiệp, nghiên cứu và học tập (từ đây gọi tắt là kho dữ 
liệu). Nhằm tạo thuận lợi cho những người cần đến 
nguồn tin này có thể khai thác ngay trên bàn làm việc 
của mình.  

Bài viết này giới thiệu những ý tưởng ban đầu về 
kho dữ liệu như thế làm cơ sở cho việc triển khai xây 
dựng trong thực tiễn tại Viện KHTK. Như thế chắc là sơ 
lược, song chúng tôi vẫn mạnh dạn đưa ra nhằm thu 
thập thêm ý kiến các chuyên gia thống kê và tin học 
để quá trình thực tiễn sẽ hoàn thiện hơn! 

Như lời dẫn ở trên, theo suy luận logíc bình 
thường, ai cũng sẽ đặt ra mấy câu hỏi tự nhiên sau: 

 
* Viện Khoa học Thống kê 

- Kho dữ liệu làm ra để phục vụ ai?- Kho dữ liệu 
gồm có những dữ liệu gì? 

- Kho dữ liệu này được quản trị như thế nào? 

- Công cụ nào ưu việt cho hoạt động của kho dữ liệu? 

Để dễ dàng hình dung mô hình kho chúng ta tạm 
chấp nhận cách trả lời đơn giản sau: 

- Kho dữ liệu này làm ra để phục vụ những người 
tác nghiệp, nghiên cứu, học tập liên quan tới thống kê 
- gọi là người dùng tin (User); 

- Kho này gồm các dữ liệu thống kê cần cho 
người tác nghiệp, nghiên cứu, học tập tạm gọi là các 
dữ liệu cơ sở (DLCS); 

- Kho này được quản trị bằng tin học để an toàn, 
thuận tiện nhất cho người dùng tin và người quản trị 
kho trong hoạt động – gọi là hệ quản trị (HQT); 

- Kho này cần dùng kỹ thuật mạng (NET) để cung 
cấp tận bàn làm việc cho người dùng tin và cũng là 
nguồn cung cấp dữ liệu lâu dài cho kho. 

Những phân tích chi tiết hơn về người dùng tin, 
nguồn dữ liệu cơ sở, hoạt động quản trị và công cụ kỹ 
thuật NET sẽ được trình bày sau. Với các định nghĩa 
đơn giản này chúng ta có thể hình dung ngay được 
mô hình cơ bản của kho dữ liệu này, như sau: 
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1. Phác thảo mô hình kho dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc một cách đơn giản mô hình thì kho dữ liệu 
này hoạt động như sau: kho có một số DLCS đã được 
thu thập và có một hệ quản trị kho; người dùng tin 
thông qua NET với một số thủ tục sẽ khai thác, sử 
dụng được các dữ liệu có trong kho này. Trong thực 
tiễn thì hoạt động một kho dữ liệu dạng này sẽ phức 
tạp hơn, nhưng cách nhìn giản đơn cũng cho thấy khái 
quát về hệ thống dự định xây dựng. 

    Cho đến đây mọi góc nhìn đều đơn giản, tuy 
vậy để có thể xây dựng kho dữ liệu này thì chúng ta 
cần xác định chi tiết hơn và có thể khả thi !? Như vậy 
chúng ta lại cần phải trả lời 4 câu hỏi trên thật cụ thể 
cho khi triển khai: Thu thập những DLCS nào? Mỗi 
DLCS thu thập những gì có thể và có khả năng quản 
trị nó? Nhu cầu thực tiễn của người dùng tin cụ thể là 
gì? Đòi hỏi với họ cụ thể ra sao khi tiếp cận (giao 
diện) kho này? cập nhật, an toàn và thuận tiện thế nào 
của hệ quản trị với người sử dụng và người khai thác 
kho?... Chúng tôi không thể qua bài viết này cụ thể 
được tất cả nhưng cũng vẫn muốn đưa ra các định 
nghĩa chung để có thể triển khai thực tiễn mà không 
bỡ ngỡ. Dưới đây sẽ định nghĩa về các thành phần cơ 
bản của kho dữ liệu này; cách tiếp cận ở đây xuất phát 

từ người dùng tin xem như là: “Cung cấp cho người 
dùng tin cái họ cần chứ không phải cái ta có”. 

2. Người dùng tin là ai hay là kho dữ liệu phục 
vụ cái gì? 

    Như đã định nghĩa và giới hạn về người dùng 
tin ở trên, cùng với chức năng nhiệm vụ của Viện 
KHTK, chúng tôi xác định người dùng tin của kho này 
gồm: những người đang tác nghiệp, nghiên cứu, học 
tập có liên quan đến thống kê và khoa học thống kê. 
Vậy những người tác nghiệp, nghiên cứu, học tập có 
liên quan đến thống kê cần những dữ liệu gì? Theo 
kinh nghiệm chúng tôi và một số khảo sát của Viện 
gần đây, thì nhu cầu này tập trung ở mấy chủ đề 
chính sau: 

- Các cuộc điều tra thống kê (cả mẫu lẫn tổng 
điều tra), các số liệu thống kê qua hệ thống báo cáo, 
các số liệu thống kê tổng hợp, các phân tích thống kê, 
các super data (danh mục, định nghĩa dữ liệu...). Ở 
đây nghiêng về sử dụng số liệu; 

- Các đề tài nghiên cứu về thống kê trong nước 
đã và đang thực hiện; các phương pháp, giải pháp 
thống kê được nghiên cứu ứng dụng…; 

Dữ liệu cơ 
sở 1 

Dữ liệu cơ 
sở 2 

Dữ liệu cơ 
sở n 

HQT kho dữ liệu thống kê 

Người dùng 
tin 1 

Người dùng 
tin 2 

Người  
dùng tin m 

Các giao diện cho người sử dụng qua NET 
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-  Các bài viết về thống kê đã đăng trên tờ Thông 
tin Khoa học Thống kê của Viện; của quốc tế; 

- Các tư liệu thống kê khác (nghiêng về tư liệu 
văn bản) như: sách (thư viện) và các tư liệu văn bản 
khác (như văn bản pháp lý, báo cáo hành chính các 
cuộc điều tra, tài liệu nghiệp vụ như: từ chuẩn thống 
kê, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng luận, chuyên đề, tài 
liệu dịch…); 

- Tư liệu thống kê nước ngoài (chắc là về lâu dài 
và thông qua liên kết); 

- Tư liệu về các nhà nghiên cứu thống  kê trong 
nước, các cơ sở đang hoạt động và nghiên cứu thống 
kê; 

   Qua nói về nhu cầu của người dùng tin cũng là 
nói về yêu cầu cần thu thập DLCS; tuy vậy định nghĩa 
chặt chẽ một dữ liệu cơ sở để có thể quản trị và đáp 
ứng nhu cầu người dùng tin thì chúng ta cần xác định 
chi tiết hơn với từng loại tư liệu. Điều này cần thiết để 
hệ quản trị có thể hoàn thiện các chức năng như: tìm 
kiếm, bổ sung, loại bỏ, an toàn hay như cung cấp các 
dịch vụ tiện ích phù hợp với người dùng tin và khả 
năng cung cấp... Nói thế có nghĩa chúng ta cần định 
nghĩa cụ thể hơn về dữ liệu cơ sở của kho dữ liệu này. 

3. Định nghĩa dữ liệu cơ sở của kho 

(1) Dữ liệu về điều tra thống kê 

    Khác với 1 CSDL bình thường, dữ liệu cơ sở 
(DLCS) về 1 cuộc điều tra thống kê có thể lại có cả 
CSDL trong đó. Một dữ liệu cơ sở như vậy được chúng 
tôi dự định thu thập như sau:  

- Báo cáo hành chính của cuộc điều tra nếu có; 
- Các quyết định hành chính, pháp lý của cuộc 

điều tra; 
- Phương án điều tra, thiết kế mẫu, phiếu điều tra, 

thời điểm điều tra…; 
- Các định nghĩa, khái niệm được dùng trong điều 

tra; 
- Từ khoá chính cho cuộc điều tra; 

- Các báo cáo tổng hợp và phân tích chính thức 
về cuộc điều tra; 

- Các tư liệu có liên quan khác; 
- Các CSDL của cuộc điều tra, dữ liệu vi mô, dữ 

liệu tổng hợp…; 
- Phần mềm quản trị CSDL, phần mềm tổng hợp, 

phân tích điều tra…; 
- Các sản phẩm mềm liên quan khác. 

Từ những tư liệu trên chúng ta sẽ xác định bản 
ghi quản lý cho một cuộc điều tra để hệ quản trị có 
thể kiểm soát. 

(2) Số liệu báo cáo thống kê tổng hợp và phân 
tích 

 Đây là mảng số liệu đa dạng, quan trọng và rời 
rạc, tuy nhiên trong nghiên cứu và học tập nó không 
có vị trí chủ chốt và nó lại có thể khai thác từ nguồn 
khác trong Tổng cục Thống kê; vì thế chúng tôi đang 
băn khoăn hình thức lưu trữ nó như một dữ liệu số hay 
chỉ như một dữ liệu văn bản dùng cho tham khảo khi 
nghiên cứu, học tập. 

(3) Đề tài nghiên cứu 

   Sau đây là các dữ liệu cơ bản về một đề tài 
cần dự định thu thập để cung cấp cho người dùng tin: 

- Tên đề tài 
- Chủ nhiệm 
- Địa chỉ liên hệ 
- Thời gian nghiên cứu 
- Phân loại đề tài (cấp) 
- Tổng kinh phí 
- Chủ đề (Tags) 
- Nội dung chính 
- Báo cáo tóm tắt 
- Báo cáo đầy đủ 
- Hội đồng nghiệm thu 
- Các tư liệu liên quan (các văn bản pháp lý, tài 

liệu sử dụng, nguồn trích...) 
- Các sản phẩm kèm theo (file số liệu, chương 

trình máy tính, sơ đồ kỹ thuật...) 
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Hiện nay Viện KHTK đang thử nghiệm một hệ 
quản trị các đề tài nghiên cứu, khi thành công các tư 
liệu trên có thể chiết xuất từ đó; hoặc giả đơn gian hơn 
là một đường link của hệ quan trị kho đến hệ quản trị 
đó; điều này đang là thực tế. 

(4) Thư viện điện tử và tư liệu thống kê văn bản 
khác 

Kho sẽ liên kết với thư viện điện tử của Viện KHTK 
đang được xây dựng, người dùng tin sẽ có thể sử dụng 
thư viện như một nhánh của kho dữ liệu; hiện nay kho 
của thư viện có hơn 2000 đầu tài liệu, đã được quản 
trị bằng hệ ISIS. Một thư viện điện tử hoàn thiện có thể 
được tính đến với sách, tài liệu tập trung vào thống kê, 
thiết thực với người dùng tin dự định là tác nghiệp, 
nghiên cứu và học tập thống kê. 

(5) Các bài viết về khoa học thống kê 

Đây chính là nội dung tờ Thông tin Khoa học 
Thống kê hiện đã được đăng thường kỳ trên trang 
WEB của Viện; việc liên kết hay đưa về kho dữ liệu coi 
như không có vấn đề gì. Nguồn tin đã có các bài viết 
từ hàng chục năm nay và dự định sẽ cung cấp đến 
mức toàn văn bài viết. 

(6) Tư liệu về thống kê nước ngoài 

Nguồn tư liệu này sẽ nằm rải trong thư viện qua 
tài liệu dịch, sách hay tư liệu nước ngoài trong thư 
viện; Việc truy tìm thông qua từ khoá hay chủ đề mà 
thôi. Tất nhiên sẽ có thêm các đường Link liên kết với 
các nguồn tư liệu nước ngoài khác mà người dùng tin 
phải tuân thủ theo các điều kiện của các nơi cung cấp 
đó. 

(7) Tư liệu về các nhà nghiên cứu, các cơ sở 
nghiên cứu thống kê khác 

Trong nghiên cứu việc tham khảo công trình, kiến 
thức, kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu khác, hay 
tư liệu, hướng nghiên cứu của các tổ chức khác là rất 
cần thiết để không lặp lại những gì đã được nghiên 
cứu, hay như tìm ra hay theo một hướng nghiên cứu 

mới. Vì thế chúng tôi dự định sẽ thiết lập hai CSDL về 
các nhà nghiên cứu thống kê và các đơn vị hoạt động 
nghiên cứu thống kê. 

Như vậy đến đây chúng ta nhận chân những dữ 
liệu cơ bản về thống kê phục vụ cho nghiên cứu, học 
tập và tác nghiệp. Mô tả như vậy về nguồn dữ liệu thật 
là còn rất giản đơn, song trong một bài thông tin giới 
thiệu ý tưởng về  kho dữ liệu cũng nên giành cho các 
thành phần khác của nó mô tả cơ bản. 

4. Hệ quản trị kho dữ liệu 

Hệ quản trị phải đạt các yêu cầu như sau: 

- Đảm bảo khả năng cập nhật kho: bổ sung, loại 
bỏ, sửa các thành phần DLCS; 

- Khả năng tìm kiếm các DLCS theo chủ đề (Tag) 
và phục hoạt các CSDL cho user khai thác; 

- Đảm bảo khả năng đa CSDL cùng hoạt động 
(đáp ứng nhiều user cùng khai thác - đặc tính của khai 
thác mạng); 

- An toàn cho kho dữ: lưu trữ, phục hồi kho, 
chống thâm nhập phá hoại kho…; 

- Có các giao diện đơn giản và thân thiện với user 
mạng hiện nay. 

Trên đây là các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu khi xây 
dựng hệ quản trị phải có để các cán bộ tin học có thể 
triển khai và người dùng tin hiểu các đáp ứng và đòi 
hỏi của hệ thống. 

5. Các dịch vụ cho người dùng tin 

Trên đây đã giới thiệu các thông tin cung cấp cho 
người dùng tin, ở đây chúng tôi xin giới thiệu các hình 
thức đáp ứng nhu cầu thông tin của kho dữ liệu, bao 
gồm các hình thức dịch vụ sau: 

(Xem tiếp trang 41) 



 

 

Thống kê Quốc tế và Hội nhập Nghiên cứu và đề xuất áp dụng một số nội dung đổi mới của SNA 2008… 
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thế, việc tính toán hoàn trả lương hưu trí ngoài phần 
quỹ bảo hiểm còn phải tính cả phần cấp bù ngân 
sách. Ngoài ra, hiện có rất nhiều trường hợp hưởng 
lương hưu đặc biệt không đóng bảo hiểm vẫn nhận 
được lương hưu. Do đó, việc tính toán này rất phức 
tạp, chưa thể tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế 
vốn thực tế rất khác với Việt Nam. 

2.5. Hoạt động gia công chế biến 
Hiện nay, thống kê công nghiệp và thương mại 

của Việt Nam vẫn tính hoạt động xuất nhập khẩu của 
hàng hoá gia công chế biến như khuyến nghị của SNA 
1993. Tuy nhiên, cách tính này đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến giá trị thực của hoạt động xuất, nhập khẩu; từ 
đó ảnh hưởng tới kết quả tính toán của tài khoản quốc 
gia. Như vậy, thống kê Việt Nam nên xem xét lại cách 

thống kê công nghiệp và thương mại đối với hoạt động 
gia công chế biến như theo khuyến nghị của SNA 
2008.  

2.6. Kinh tế phi chính thức 
Kinh tế phi chính thức đóng góp nhất định vào sự 

phát triển các nền kinh tế, đặc biệt là các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần thiết phải 
đo lường và đánh giá mức độ đóng góp của khu vực 
này vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Để làm 
được điều đó cần phải đưa ra khái niệm, cách xác 
định, phương pháp tính các chỉ tiêu liên quan đến khu 
vực này. Đặc biệt cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể 
để phục vụ cho việc tích hợp khu vực này vào hệ 
thống tài khoản quốc gia trong thời gian tới. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank, System of Nationals Accounts 
1993 of United nations by Commission of the Euroupean Communities, International Moneytary Fund, 
Organisation, 1993. 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank, System of 
national Accounts 1993 of United nations by Commission of the Euroupean Communities, International Moneytary 
Fund, Organisation, 2008.  

(tiếp theo trang 31) 

- Cung cấp tất cả các dữ liệu thống kê như định nghĩa ở mục 2. về DLCS; 

- Cung cấp khả năng khai thác số liệu của DLCS (nếu có) cho các thử nghiệm nghiên cứu và học tập; 

- Cung cấp khả năng sao chép các dữ liệu trong kho theo thủ tục; 

- Giới thiệu các sản phẩm mềm đã sử dụng phân tích, tổng hợp, dự báo… trong các CSDL; 

- Các dịch vụ khác... 

Trên đây là phác thảo ban đầu sơ lược về kho các CSDL điều tra thống kê dự định xây dựng, nay mạnh dạn 
giới thiệu mong có đóng góp ý kiến của độc giả để có thể tiến tới xây dựng một mô hình hoàn thiện và khả thi. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Thông tin Khoa học thống kê Số 4-2007, bài “Củng cố kho thông tin tư liệu KHTK kết hợp tin học hóa”, tác 
giả: Hoàng Minh Thiện.  

2. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu đầu vào của Tổng cục Thống kê”, chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn 
Đoàn. 


